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Phụ lục 3

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 

(Kèm theo Quyết định số……/QĐTHPTTC ngày……./08/2023 của Hiệu trưởng Trường THPT Trần Cao Vân)

	TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN
TỔ CN-TIN
Họ và tên giáo viên: Lê Thị Hằng

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CÔNG NGHỆ, LỚP: 12
(Năm học 2023  - 2024)

I. Kế hoạch dạy học công nghệ 12 định hướng nông nghiệp (Lâm nghiệp- Thủy sản)
1. Thời lượng

	Học kì
	Số tuần
	Số tiết/tuần
	Số điểm

	
	
	
	Đánh giá thường xuyên
	Đánh giá giữa kỳ
	Đánh giá cuối kỳ

	I
	18
	2 tiết/tuần x 18 tuần = 36 tiết
	3
	1
	1

	II
	17
	2 tiết/tuần x 17 tuần = 34 tiết
	3
	1
	1


2. Phân phối chương trình
	STT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Tiết phân phối
	Thời điểm

(3)
	Thiết bị dạy học

(4)
	Địa điểm dạy học

(5)

	HK 1. CHỦ ĐỀ 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LÂM NGHIỆP (7 tiết)

	1
	Bài 1. Vai trò và triển vọng của lâm nghiệp
	2
	1,2
	Tuần 1
	- Máy tính, sách giáo khoa, ti vi.

- Hình ảnh, video minh họa về vai trò và triển vọng của Lâm nghiệp
	Phòng học

	2
	Bài 2. Đặc trưng cơ bản của sản xuất lâm nghiệp
	2
	3,4
	Tuần 2
	- Máy tính, sách giáo khoa, ti vi.
- Kế hoạch bài dạy, các thiết bị dạy học.
	Phòng học

	3
	Bài 3. Sự suy thoái tài nguyên rừng
	2
	5,6
	Tuần 3
	-  Máy tính, sách giáo khoa, máy chiếu.

- Hình ảnh, sơ đồ về nguyên nhân suy thoái tài nguyên rừng
	Phòng học

	4
	Ôn tập chủ đề 1
	1
	7
	Tuần 4
	-  Máy tính, sách giáo khoa, máy chiếu.

- Hình ảnh, sơ đồ, video
	Phòng học

	CHỦ ĐỀ 2. TRỒNG VÀ CHĂM SÓC RỪNG  (4 tiết)

	5
	Bài 4. Sinh trưởng và phát triển của cây rừng
	1
	8
	Tuần 4
	-  Máy tính, sách giáo khoa, máy chiếu.

- Một số hình ảnh, video
	Phòng học

	6
	Bài 5. Hoạt động trồng và chăm sóc rừng
	2
	9,10
	Tuần 5
	-  Máy tính, sách giáo khoa, máy chiếu.
	Phòng học

	7
	 Ôn tập chủ đề 2
	1
	11
	Tuần 6
	-  Máy tính, sách giáo khoa, máy chiếu.

- Hình ảnh, sơ đồ, video
	Phòng học

	CHỦ ĐỀ 3. BẢO VỆ VÀ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN RỪNG BỀN VỮNG (7 tiết)

	8
	Bài 6. Ý nghĩa, nhiệm vụ của việc bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng bền vững
	1
	12
	Tuần 6
	- Máy tính, sách giáo khoa, ti vi.
	Phòng học

	9
	Bài 7. Thực trạng trồng, chăm sóc, bảo vệ và khai thác rừng
	2
	13,14
	Tuần 7
	-  Máy tính, sách giáo khoa, ti vi.

- Các hình ảnh sử dụng trong bài học.

- Dụng cụ: Thiết bị đo pH và độ mặn,
	Phòng học

	10
	Bài 8. Bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng
	1
	15
	Tuần 8
	-  Máy tính, sách giáo khoa, ti vi.


	Phòng học

	11
	Ôn tập chủ đề 3
	1
	16
	Tuần 8
	-  Máy tính, sách giáo khoa, ti vi.

- Các hình ảnh sử dụng trong bài học.
	Phòng học

	12
	Ôn tập giữa HK I
	1
	17
	Tuần 9
	-  Máy tính, sách giáo khoa, máy chiếu.

- Hình ảnh, sơ đồ, video
	Phòng học

	13
	Kiểm tra giữa HK I
	1
	18
	Tuần 9
	- Đề cương, ma trận, bảng đặc tả, đề thi
	Phòng học

	CHỦ ĐỀ 4. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THỦY SẢN (5 tiết)

	14
	Bài 9. Vai trò và triển vọng của thủy sản trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
	2
	19,20
	Tuần 10
	-  Máy tính, sách giáo khoa, ti vi.

- Các hình ảnh sử dụng trong bài học.
	Phòng học

	15
	Bài 10. Các nhóm thủy sản và phương thức nuôi phổ biến
	2
	21,22
	Tuần 11
	-  Máy tính, sách giáo khoa, ti vi.

- Các hình ảnh sử dụng trong bài học.
	Phòng học

	16
	Ôn tập chủ đề 4
	1
	23
	Tuần 12
	-  Máy tính, sách giáo khoa, ti vi.

- Hình ảnh, sơ đồ
	Phòng học

	CHỦ ĐỀ 5. MÔI TRƯỜNG NUÔI THỦY SẢN (13 tiết)

	17
	Bài 11. Một số chỉ tiêu cơ bản của môi trường nuôi thủy sản
	5
	24,25,26,27,28
	Tuần 12,13,14
	-  Máy tính, sách giáo khoa, máy chiếu.

- Hình ảnh, sơ đồ, video
	Phòng học

	18
	Bài 12.  Quản lý môi trường nuôi thủy sản
	3
	29,30,31
	Tuần 14,15
	- SGK, máy tính, tivi
	Phòng học

	19
	Bài 13.  Xử lý môi trường nuôi thủy sản 
	2
	32,33
	Tuần 16,17
	- SGK, máy tính, tivi


	Phòng học

	20
	Ôn tập chủ đề 5
	1
	34
	Tuần 17
	-  Máy tính, sách giáo khoa, máy chiếu.

- Hình ảnh, sơ đồ, video
	Phòng học

	21
	Ôn tập cuối HK I
	1
	35
	Tuần 18
	-  Máy tính, sách giáo khoa, máy chiếu.

- Hình ảnh, sơ đồ, video
	Phòng học

	22
	Kiểm tra HK I
	1
	36
	Tuần 18
	- Đề cương, ma trận, bảng đặc tả, đề thi
	Phòng học

	23
	Tuần dự phòng
	Tuần 19
	
	

	HK2. CHỦ ĐỀ 6. CÔNG NGHỆ GIỐNG THỦY SẢN (5 tiết)

	24
	Bài 14. Vai trò của giống và ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn và nhân giống thủy sản
	2
	37,38
	Tuần 20
	- Máy tính, sách giáo khoa, ti vi
	Phòng học

	23
	Bài 15. Đặc điểm sinh sản và kỹ thuật ương nuôi cá, tôm giống
	2
	39,40
	Tuần 21
	- Máy tính, sách giáo khoa, ti vi.

- Hình ảnh, video
	Phòng học

	24
	Ôn tập chủ đề 6
	1
	41
	Tuần 22
	- Máy tính, sách giáo khoa, ti vi.
	Phòng học

	CHỦ ĐỀ 7. CÔNG NGHỆ THỨC ĂN THỦY SẢN ( 5 tiết)

	25
	Bài 16. Thành phần dinh dưỡng của thức ăn cho  động vật  thủy sản
	1
	42
	Tuần 22
	- Máy tính, sách giáo khoa, tivi.
	Phòng học

	26
	Bài 17.  Chế biến và bảo quản thức ăn thủy sản
	3
	43,44,45
	Tuần 23,24
	- Máy tính, sách giáo khoa, tivi.

- Video, hình ảnh
	Phòng học

	27
	Ôn tập chủ đề 7
	1
	46
	Tuần 24
	- Máy tính, sách giáo khoa, tivi.

- Sơ đồ, video, hình ảnh
	Phòng học

	CHỦ ĐỀ 8. CÔNG NGHỆ NUÔI THỦY SẢN ( 12 tiết)

	28
	Bài 18. Kỹ thuật nuôi một số loài thủy sản phổ biến
	2
	47,48
	Tuần 25
	- Máy tính, sách giáo khoa, ti vi.

- Video, hình ảnh
	Phòng học

	29
	Bài 19. Quy trình nuôi thuỷ sản theo tiêu chuẩn VietGAP 
	2
	49,50
	Tuần 26
	- Máy tính, sách giáo khoa, ti vi.

- Sơ đồ, video, hình ảnh
	Phòng học

	30
	Bài 20. Ứng dụng công nghệ cao trong nuôi thuỷ sản 
	2
	51,52
	Tuần 27
	- Máy tính, sách giáo khoa, ti vi.
	Phòng học

	31
	Ôn tập giữa HKII
	1
	53
	Tuần 28
	- Máy tính, sách giáo khoa, ti vi.

- Sơ đồ, hình ảnh
	Phòng học

	32
	Kiểm tra giữa HKII
	1
	54
	Tuần 28
	- Đề cương, ma trận, bảng đặc tả, đề thi
	Phòng học

	33
	Bài 21. Bảo quản và chế biến thủy sản
	3
	55,56,57
	Tuần 29,30
	- Máy tính, sách giáo khoa, ti vi.

- Video thí nghiệm ảo

- Hoàn thành thí nghiệm chụp ảnh sản phẩm.
	Phòng học

	34
	Ôn tập chủ đề 8
	1
	58
	Tuần 30
	- Máy tính, sách giáo khoa, ti vi.

- Sơ đồ, hình ảnh
	Phòng học

	CHỦ ĐỀ 9. PHÒNG, TRỊ BỆNH THỦY SẢN (5 tiết)

	35
	Bài 22. Phòng, trị bệnh một số bệnh thuỷ sản phổ biến
	2
	59,60
	Tuần 31
	- Máy tính, sách giáo khoa, tivi.

- Hình ảnh  một số bệnh thuỷ sản phổ biến

	Phòng học

	36
	Bài 23. Ứng dụng công nghệ sinh học trong phòng, trị bệnh thuỷ sản
	2
	61,62,63
	Tuần 32,33
	- Máy tính, sách giáo khoa, tivi.
	Phòng học

	37
	Ôn tập chủ đề 9
	1
	64
	Tuần 33
	- Máy tính, sách giáo khoa, ti vi.

- Sơ đồ, hình ảnh
	Phòng học

	CHỦ ĐỀ 10. BẢO VỆ VÀ KHAI THÁC NGUỒN LỢI THỦY SẢN (6 tiết)

	38
	Bài 24. Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản 
	1
	65
	Tuần 34
	- SGK, máy tính, tivi
	Phòng học

	39
	Bài 25. Khai thác hợp lý nguồn lợi thuỷ sản
	2
	66,67
	Tuần 34,35
	- SGK, máy tính, tivi
	Phòng học

	40
	Ôn tập chủ đề 10
	1
	68
	Tuần 35
	- SGK, máy tính, tivi
	Phòng học

	41
	Ôn tập cuối HK II
	1
	69
	Tuần 36
	- Máy tính, sách giáo khoa, ti vi.

- Sơ đồ, video, hình ảnh
	Phòng học

	42
	Kiểm tra  HK II
	1
	70
	Tuần 36
	- Đề cương, ma trận, bảng đặc tả, đề thi
	Phòng học

	43
	Tuần dự phòng
	Tuần 37
	
	


II. Nhiệm vụ khác (nếu có): 

1. Phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục.
2. Giúp đỡ học sinh còn hạn chế về kỹ năng, năng lực học tập của bộ môn.
3. Hoàn thành đề cương, ma trận, bảng đặc tả theo quy định mới.
       












Chư Sê, ngày ……tháng…….năm 2024
 TỔ TRƯỞNG 










GIÁO VIÊN

